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Wr Rd Ls Sp UoE

1 Hồ Thị Ngọc Châu B110161 28/03/1993 9.5 10.4 8.7 11.0 6.0 45.6

2 Phạm Quỳnh Bảo Hân B120028 15/11/1994 14.0 15.7 13.9 14.5 8.5 66.6

3 Nguyễn Ngọc Hiệp 11BF40433 24/10/1993 7.5 13.9 8.7 12.0 4.0 46.1

4 Lương Thị Ngọc Hòa B092889 15/05/1991 8.0 12.2 11.7 9.0 8.0 48.9

5 Nguyễn Thái Huy B110095 13/12/1993 8.5 15.7 14.8 8.5 7.0 54.4

6 Nguyễn Đăng Khoa B100097 19/03/1992 5.0 11.3 8.7 10.0 9.0 44.0

7 Tân Trường Kỳ B110143 24/01/1993 14.5 12.6 16.5 9.0 16.5 69.1
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7 Tân Trường Kỳ B110143 24/01/1993 14.5 12.6 16.5 9.0 16.5 69.1

8 Hồ Quế Ngân B092770 14/11/1991 8.0 7.0 12.6 7.0 7.0 41.6

9 Ly Palna B110138 24/10/1993 9.0 7.8 9.1 10.0 7.5 43.5

10 Trần Hoài Phong B100210 24/02/1992 9.0 7.8 7.8 9.0 9.0 42.7

11 Trần Võ Thanh Phú B110048 25/02/1992 7.0 6.1 11.3 8.0 6.0 38.4

12 Nguyễn Thị Kim Thảo B110023 22/03/1993 6.0 10.4 9.6 8.5 8.5 43.0

13 Lê Thanh Thảo B120043 25/04/1992 6.5 13.9 11.3 12.0 6.0 49.7

14 Trần Thị Bích Vân B120097 11/03/1992 14.5 15.7 15.7 16.5 14.0 76.3


